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nghiệm (*)

1 Vi Thị Thảo 2006 Nữ Thôn Thắng Xuân Thắng
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 là 

bạn cùng lớp 
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

2 Đỗ Thị Quỳnh 2015 Nữ Ná Mén Vạn Xuân
Thường 

Xuân

Tiếp xúc vói F0 

Đỗ Đăng Quân
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

3 Đỗ Đăng Mạnh 2005 Nam Ná Mén Vạn Xuân
Thường 

Xuân

Tiếp xúc vói F0 

Đỗ Đăng Quân
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 01 mũi 2 Test nhanh

4 Hà Thị Quế 1984 Nữ Ná Mén Vạn Xuân
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 Lò 

Thị Thủy
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

5 Vi Thị Huyền 2013 Nữ Thôn Giang Xuân Chinh
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 Lò 

Thị Khiêm
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

6 Trần Văn Nam 1956 Nam Lương Thịnh Lương Sơn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với con 

dâu và cháu là F0
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

7 Nguyễn Thị Lý 1958 Nữ Lương Thịnh Lương Sơn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với con 

dâu và cháu là F0
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

8 Cầm Thị Ngọc Diệp 2013 Nữ Thôn Giang Xuân Chinh
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với cô 

giáo là F0 Lò Thị 

Khiêm

18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

9 Lê Thị Soan 1995 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

10 Nguyễn Thị Lệ 1992 Nữ Khu 3 Thị Trấn
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

11 Ngân Thị Hương 2008 Nữ Khu 4 Thị Trấn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 Lê 

Thị Linh
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

12 Cầm Thị Hằng 1980 Nữ Khu 4 Thị Trấn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 Lê 

Thị Hương
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

13 Lương Văn Cảnh 1986 Nam Tiến Sơn 1 Thị Trấn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Lương Minh 

Thông

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

( Đến 17h ngày 19/02/2022 )
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14 Cầm Thùy Dương 1980 Nữ Thành Sơn Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

15 Cầm Thị Ọt 1975 Nữ Thành Lợp Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

16 Phạm Thị Thảo 1971 Nữ Thành Đon Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

17
Trịnh Ngọc Minh 

Anh
2019 Nữ Thành Đon Tân Thành

Thường 

Xuân

Tiếp xúc với người 

nhà là F0 làm việc 

tại công ty giày 

Xuân Phú - Thọ 

Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

18 Lê Thị Hoài Thu 2003 Nữ Vụ Bản Xuân Dương
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Phúc 

Thành - Xuân Bái - 

Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

19 Hoàng Quốc Việt 2011 Nam Vụ Bản Xuân Dương
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Đỗ Gia Bảo
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

20 Lê Thị Hồng 1986 Nữ Thôn 3 Xuân Dương
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Phúc 

Thành - Xuân Bái - 

Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

21 Cầm Thị Luyện 2004 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

22 Lương Thị Tiên 1991 Nữ Yên Mỹ Luận Khê
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Phúc 

Thành - Xuân Bái - 

Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

23 Cầm Thị Tập 2010 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

24 Lương Văn Hợi 1971 Nam Nhàng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

25 Cầm Thị Tuyên 1974 Nữ Nhàng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh
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26 Cầm Bá Ơn 1981 Nam Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

27 Cầm Bá Niên 1968 Nam Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

28 Nguyễn Đức Thắng 2009 Nam Nhàng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

29 Cầm Thị Hoài 1968 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

30 Cầm Thị Khuyến 1974 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

31 Vi Thị Phượng 1985 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

32 Lang Thị Nhung 2010 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

33 Cầm Thị Bích Ngọc 2010 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

34 Cầm Thị Hoan 1960 Nữ Buồng Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

35 Lang Thị Mến 2006 Nữ Hún Luận Khê
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

36 Hà Thị Thủy 1987 Nữ Pà Cầu Xuân Lộc
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty may H&H 

Thị Trấn Thường 

Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

37 Cầm Thị Hoa 2000 Nữ Hợp Nhất Luận Khê
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

38 Lương Thị Quỳnh 1994 Nữ Ngọc Sơn Lương Sơn
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty may H&H
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

39 Ngô Thị Sáng 1995 Nữ Hòa Lâm Ngọc Phụng
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

40 Nguyễn Thị Tuấn Thương1989 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 17/02/2022 17/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

41 Nguyễn Minh Quân 2021 Nam Hòa lâm Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 17/02/2022 17/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

42 Cầm Thị Lan 1994 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

43 Lê Thị Loan 1984 Nữ Hòa lâm Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh



TT (*) Họ và tên BN (*)
Năm sinh 

BN (*)

Giới tính 

BN (*)

Thôn, xóm, 

đường, tổ dân 

phố (thường 

trú) (*)

Xã/Phường 

(thường trú) 

(*)

Quận/Huyện 

(thường trú) 

(*)

Yếu tố dịch tễ Ngày lấy mẫu

Ngày có kết 

quả xét 

nghiệm (*)

Tiền sử tiêm Vaccine 

Covid-19 (*)

Lượt xét 

nghiệm

Loại xét 

nghiệm (*)

44 Hà Thị Chuyên 1990 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

45 Đàm Việt Anh 2001 Nam Hưng long Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

46 Đỗ Huy Bách 2009 Nam Phú Vinh Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

47 Phạm Thị Khánh Linh 2007 Nữ Phú Vinh Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

48 Nguyễn Thị Tuyết 1972 Nữ Hòa lâm Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

49 Lê Thị Khuyên 1991 Nữ Hưng long Ngọc Phụng 
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

50 Lục Thị Tình 1985 Nữ Tiến Hưng 2 Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

51 Trịnh Thị Hương 1994 Nữ Thành Thắng Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

52 Lương Thị Thơm 1994 Nữ Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

53 Nguyễn Thị Bảo Yến 2014 Nữ Thống Nhất Luận Thành
Thường 

Xuân
Tiếp xúc với F0 đã ghi nhận trước đó18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

54 Nguyễn Thị Anh 2019 Nữ Thống Nhất Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

55 Nguyễn Văn Long 1996 Nam Liên Thành Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

56 Trịnh Đình An 2012 Nam Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

57 Trịnh Ngọc Lan 2015 Nữ Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

58 Nguyễn Đức Anh 2019 Nam Liên Thành Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh
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59 Phùng Thị Hạnh 1993 Nữ Sơn Cao Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

60 Lê Thị Phương Huệ 2006 Nữ Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

61 Bùi Xuân Giang 1987 Nam Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

62 Đinh Thị Hiền 1992 Nữ Thành Thắng Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

63 Vi Thị Hai 1995 Nữ Cao Tiến Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

64 Trần Thị Duyên 1997 Nữ Sơn Cao Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

65 Lê Đình Quyết 1973 Nam Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

66 Vi Thị Quý 1984 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

67 Nguyễn Thị Ngọc 1982 Nữ Sơn Cao Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

68 Lê Văn Luyện 1968 Nam Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

69 Lương Thị Lan 1972 Nữ Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

70 Lê Đình Khánh 1993 Nam Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

71 Lê Đình Thái 2018 Nam Sơn Minh Luận Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 đã 

ghi nhận trước đó
18/02/2022 18/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh
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72 Lương Văn Tính 1998 Nam Xem Đót Xuân Thắng
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày da 

AKLYA Hải Long - 

Như Thanh

19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

73 Vi Thị Phòng 2000 Nữ Xem Đót Xuân Thắng
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày da 

AKLYA Hải Long - 

Như Thanh

19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

74 Trần Đức Ánh 1991 Nam Khu 3 Thị Trấn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Vũ Thị Chính
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

75 Lê Thị Hằng 1992 Nữ Khu 3 Thị Trấn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Vũ Thị Chính
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

76 Hà Thị Hồng 2000 Nữ Xuân Minh 1 Xuân Cao
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

77
Lương Thị Phương 

Thảo
1996 Nữ Phú Vinh Ngọc Phụng

Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty H&H
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

78 Vi Thanh Duấn 1958 Nam Khu 3 Thị Trấn
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 Vi 

Văn Hưng
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

79 Trịnh Văn Đức 1993 Nam Khu 4 Thị Trấn
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

80 Hà Văn Trung 1993 Nam Xuân Quang Thị Trấn
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

81 Cầm Thị Hằng 1982 Nữ Khu 2 Thị Trấn
Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

82 Lương Thị Bé 1999 Nữ Chiềng Luận Khê
Thường 

Xuân

BN làm việc tại 

công ty giày Xuân 

Phú - Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

83 Vi Văn Phòng 1990 Nam Chiềng Luận Khê
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Lương Thị Bé
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

84 Lương Thị Trang 1999 Nữ Thành Lợi Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

85 Lê Thị Khánh Linh 2019 Nữ Thành Lợi Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với mẹ là 

Lương Thị Trang
19/02/2022 19/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

86 Lương Thị Vân 1976 Nữ Thành Hạ Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

87 Lương Thị Vinh 1978 Nữ Thành Hạ Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

88 Lò Thị Toàn 1976 Nữ Thành Hạ Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh



TT (*) Họ và tên BN (*)
Năm sinh 

BN (*)

Giới tính 

BN (*)

Thôn, xóm, 

đường, tổ dân 

phố (thường 

trú) (*)

Xã/Phường 

(thường trú) 

(*)

Quận/Huyện 

(thường trú) 

(*)

Yếu tố dịch tễ Ngày lấy mẫu

Ngày có kết 

quả xét 

nghiệm (*)

Tiền sử tiêm Vaccine 

Covid-19 (*)

Lượt xét 

nghiệm

Loại xét 

nghiệm (*)

89 Đỗ Thị Thùy Linh 2005 Nữ Thành Đon Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với bạn là 

F0
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

90 Lê Duy Hùng 1970 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Thường 

Xuân
chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

91 Lê Văn Sử 1986 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Thường 

Xuân
chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

92 Lò Thị Hà Trang 2012 Nữ Thành Đon Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 Lò 

Văn Thiện
19/02/2022 19/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

93
Bùi Thị Quỳnh 

Hương
2003 Nữ Thành Lai Tân Thành

Thường 

Xuân

Tiếp xuc với F0 

Cầm Thị Dương
19/02/2022 19/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

94 Bùi Thị Khuyên 1967 Nữ Thành Lai Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xuc với F0 

Cầm Thị Dương
19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

95 Vi Văn Thiện 2017 Nam Thành Lai Tân Thành
Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Bùi Thị Khuyên
19/02/2022 19/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

96
Cầm Nguyễn Minh 

Thái
2013 Nam Thành Lai Tân Thành

Thường 

Xuân

Tiếp xúc với F0 

Bùi Thị Khuyên
19/02/2022 19/02/2022 Chưa tiêm Vacxin 2 Test nhanh

97 Hà Thị Chinh 1962 Nữ
Thành 

Thượng
Tân Thành

Thường 

Xuân
Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

 Nơi nhận
- Sở y tế Thanh Hóa

- CĐC Thanh Hóa

- BCĐ PCD huyện

- BCĐ PCD các xã, thị trấn có liên quan

- Lưu VT, PCBTN

GIÁM ĐỐC

Cầm Bá Thắng


